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	BÀI 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH


Hoạt động 1: I/ Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

+ Mô thần kinh gồm: tế bào thần kinh đệm.

+ Tế bào thần kinh đệm có chức năng nâng đỡ, sinh dưỡng và bảo vệ tế bào thần kinh.

+ Tế bào thần kinh (nơron) là đơn vị cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh.

- 1 HS gắn chú thích cấu tạo của nơron, sau đó mô tả cấu tạo.

+ Chức năng cẩm ứng và dẫn truyền.

a. Cấu tạo của nơron gồm:+ Thân: chứa nhân.


+ Các sợi nhánh: ở quanh thân.


+ 1 sợi trục: dài, thường có bao miêlin (các bao miêlin thường được ngăn cách bằng eo Răngvêo tận cùng có cúc xinap – là nơi tiếp xúc giữa các nơron.

b. Chức năng của nơron:+ Cảm ứng(hưng phấn)

 + Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều (từ sợi nhánh tới thân, từ thân tới sợi trục).

Hoạt động 2: Tìm hiểu cc bộ phận của hệ  thần kinh

1: Não
2: Tuỷ

3 + 4: bó sợi cảm giác và bó vận động.

+ Do sợi trục của nơron tạo thành.

+ Có 3 loại dây thần kinh: dây hướng tâm, dây li tâm, dây pha.

a. Dựa vào cấu tạo hệ thần kinh gồm: 


+ Bộ phận trung ương gồm bộ não tương ứng.


+ Bộ phận ngoại biên gồm dây thần kinh và các hạch thần kinh.


+ Dây thần kinh: dây hướng tâm, li tâm, dây pha.

b. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành:


+ Hệ thần kinh vận động điều khiển sự hoạt động của cơ vân là hoạt động có ý thức).


+ Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản và hoạt động không có ý thức).

Câu hỏi bài tập

Cu 1  (3  điểm)

a. Có người nói “ Bên cạnh não, tuỷ cũng có vai trò điều khiển sự vận động của cơ thể”. Bằng kiến thức đã học em hay thiết kế một thí nghiệm trên ếch đồng để chứng minh điều người đó nói là đúng.


b. Giải thích tại sao người say rượu thường có biểu hiện “Chân nam đá chân chiêu” trong lúc đi ? Khoa học hiện nay có thể nối các dây thần kinh bị đứt ở các vết thương, sau một thời gian hoạt động thần kinh liên quan đến vùng bị tổn thương được phục hồi. Hãy cho biết tế bào thần kinh có đặc tính nào mà y học có thể làm được như vậy ?

	- Chuẩn bị một con ếch đã được hủy não treo trên ghế để khoảng 3-5 phút cho hết choáng.

- Dùng bông tẩm dung dịch HCl 0,3% kích thích vào một vùng da trên thân ếch.

- Hiện tượng: Ếch có phản xạ co chân gạt miếng bông ra.

- Kết luận: Qua thí nghiệm ta thấy mặc dù đã hủy não chỉ cần tủy nhưng chân ếch vẫn cử động khi bị kích thích, chứng tỏ tủy có vai trò điều khiển sự vận động của cơ thể, đúng như nhận định trên.

 (Học sinh có thể dùng những kích thích khác nhưng làm đúng quy trình, nêu được hiện tượng để đi đến kết luận vẫn cho điểm bình thường)

	- Người say rượu “Chân nam đá chân chiêu” là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền xung thần kinh qua xinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng.

- Do nơron có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục nếu thân không bị tổn thương. Chính nhờ vậy khi dây thần kinh bị đứt được nối lại, thì sau khoảng nửa năm nhờ hiện tượng tái sinh mà hoạt động thần kinh liên quan đến vùng bị tổn thương được phục hồi. 


Câu 2: 

a. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron?
b. Nêu những đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hoá hơn các động vật thuộc lớp thú?

* Cấu tạo: Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh

- Thân chứa nhân

- Từ thân có nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin, các bao mielin được ngăn cách bằng các eo Răngviê. Tận cùng sợi trục có các cúc xinap là nơi tiếp giáp giữa các nơ ron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.

* Chức năng cơ bản của nơron: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh

- Dẫn truyền xung thần kinh là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất đinh từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân nơron và truyền dọc theo sợi trục

* Đặc điểm tiến hoá:

- Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn, chứa khoảng 100 tỉ nron;

- Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơ ron (khối lượng chất xám lớn);

- Ở người ngoài các trung khu vận động và cảm giác, cũng có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

    

